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I.Trắc nghiệm: (5 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Giun đũa di chuyển nhờ cơ quan nào?
A. Cơ lưng – bụng, cơ dọc
B. Cơ vòng
C. Cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng – bụng 
D. Cơ dọc 
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây giúp sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh?
A. Có giác bám và cơ quan thị giác phát triển.
B. Giác bám phát triển, cơ hầu khỏe để hút chất dinh dưỡng
C. Ruột dạng thẳng, hệ tiêu hóa phát triển.
D. Hầu phát triển, thức ăn đi vào dạ dày được nghiền nhỏ.
Câu 3: Giun đất di chuyển nhờ cơ quan nào? 
A. Nhờ sự chun dãn cơ thể                                          B. Nhờ các vòng cơ, đôi chân
C. Nhờ sự chun dãn cơ thể kết hợp với các vòng tơ     D. Nhờ cơ dọc.
Câu 4: Để đề phòng bệnh giun kí sinh, biện pháp nào sau đây không đúng?
A. Giữ vệ sinh môi trường
B. Giữ gìn vệ sinh ăn uống

C. Tưới rau bằng phân tươi
D. Tiêu diệt ruồi nhặng

Câu 5: Đâu là điểm khác nhau giữa hải quỳ và san hô?
A. Hải quỳ có cơ thể đối xứng toả tròn còn san hô thì đối xứng hai bên.

B. Hải quỳ có khả năng di chuyển còn san hô thì không.

C. San hô có màu sắc rực rỡ còn hải quỳ có cơ thể trong suốt.

D. Hải quỳ có đời sống đơn độc còn san hô sống thành tập đoàn.

Câu 6: Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến hình là:

A. Trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 1 nhân.

B. Trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 3nhân.

C. Trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 3 nhân.

D. Trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 2 nhân.

Câu 7: Đặc điểm giống nhau giữa thủy tức và hải quỳ là gì?
A. Đều thích nghi với lối sống bám
B. Đều có màu sắc trong suốt, hình trụ.
C. Sống thành tập đoàn.
D. Cơ thể đối xứng toả tròn.

Câu 8: Trong các động vật nguyên sinh sau, loài động vật nào có lối sống kí sinh?
A. Trùng biến hình.
B. Trùng giày.
C. Trùng roi xanh.
D. Trùng kiết lị.
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây có ở vòng đời của sán lá gan?
A. Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng.

B. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng giống nhau.

C. Sán trưởng thành sẽ kết bào xác vào mùa đông.

    D. Ấu trùng sán có tỉ lệ trở thành sán trưởng thành cao.

Câu `10: Hình thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là gì?
A. Nảy chồi        B. Phân nhiều     C. Tiếp hợp        D. Phân đôi cơ thể theo chiều dọc

Câu 11: Phát biểu nào sau đây về giun đũa là đúng?
A. Ở giun đũa ống tiêu hóa bắt đầu từ lỗ miệng, kết thúc ở hậu môn.
B. Tuyến sinh dục của giun đũa kém phát triển.

C. Giun đũa có đời sống tự do.

D. Cơ thể dẹp hình lá.
Câu 12: Trùng giày di chuyển bằng: 
A. Lông bơi           B. Roi bơi     C. Không có cơ quan di chuyển           D. Chân giả

Câu 13: Tầng keo dày của sứa có ý nghĩa gì?
A. Giúp cho sứa dễ nổi trong môi trường nước.       B. Làm sứa bị chìm xuống đáy biển
C. Giúp sứa trốn tránh kẻ thù.                                  D. Giúp sứa dễ bắt mồi.

Câu 14: Sứa thường tự vệ bằng cách nào?
A. Lẩn trốn khỏi kẻ thù.
B. Trốn trong vỏ cứng.

C. Sử dụng Các xúc tu.
D. Sử dụng các tế bào gai mang độc.

Câu 15: Thành cơ thể của Thuỷ tức có cấu tạo gồm mấy lớp tế bào?
A. Ba lớp tế bào xếp xít nhau.
B. Gồm nhiều lớp tế bào, xen kẽ các tầng keo mỏng.
C. Hai lớp tế bào, giữa hai lớp tế bào là tầng keo mỏng.
D. Một lớp tế bào.
Câu 16: Để phòng tránh giun móc câu kí sinh, chúng ta cần làm gì?
A. Đi găng tay, tất chân khi tiếp xúc với môi trường nước hoặc đất bẩn.

B. Ăn những đồ ăn nhanh tránh đồ ăn tươi sống.
C. Diệt muỗi.
D. Tránh mút tay chân, ăn nhiều hoa quả.
Câu 17: Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người ?
A. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

B. Cản trở giao thông đường thuỷ.

C. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.

D. Gây ngứa và độc cho người.

Câu 18: Trùng roi xanh thực hiện hô hấp nhờ :
A. Hạt dự trữ.
B. Điểm mắt.
C. Nhân.
D. Màng cơ thể
Câu 19: Ý nghĩa sinh học của việc giun đũa cái dài và mập hơn giun đũa đực là gì?
A. Giúp con cái bảo vệ trứng trong điều kiện sống kí sinh.

B. Giúp tạo và chứa đựng lượng trứng lớn.

C. Giúp tăng khả năng ghép đôi vào mùa sinh sản.

D. Giúp tận dụng được nguồn dinh dưỡng ở vật chủ.

Câu 20: Hình dạng của thuỷ tức là:

A. Dạng trụ dài. 
B. Dạng hình đĩa. 
C. Dạng hình nấm.
D. Dạng hình tròn. 

II. Tự luận ( 5 điểm)

Câu 1 (2 đ) : Trình bày cấu tạo của sán lá gan  thích nghi với đời sống kí sinh? 

                      Trình bày vòng đời phát triển của sán lá gan? 

Câu 2 (2đ) : Vai trò của ruột khoang đối với đời sống con người và thiên nhiên ? 
                      Cho ví dụ minh họa?

Câu 3 (1đ) : Vì sao tỷ lệ mắc bệnh giun đũa ở nước ta lại nhiều?
-------------- Chúc các em làm bài tốt-------------------
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